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 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Hồng Vũ; 

- Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Mý và bà Bùi Thị Nga. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Khánh Hạ - Thư ký Toà án Nhân dân huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tham gia phiên 

toà: Ông Phạm Văn Hùng - Kiểm sát viên.                                                                                                                                                                              

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Toà án Nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 37/2021/HSST ngày 15/6/2021 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2021/QĐXXST-HS ngày 30/6/2021 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số: 75/2021/HSST-QĐ ngày 24/9/2021 đối với các bị 

cáo: 

1. Bùi Thị Kim M–sinh năm 1987 tại Gia Lai. Nơi ĐKHKTT: 313/9 H, Phường 

T, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Chỗ ở hiện nay: Làng B, xã I, huyện G, tỉnh Gia Lai; 

Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi E và bà Trần Thị M. Bị cáo có chồng 

tên Nguyễn Văn K, sinh năm 1984 và có 02 con sinh năm 2012 và năm 2016. Tiền 

án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/01/2021 đến ngày 27/01/2021 được hủy bỏ quyết 

định tạm giữ. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Có mặt. 

2. Bùi Thanh H–sinh năm 1982 tại Gia Lai. Nơi cư trú hiện tại: Làng B, xã A, 

huyện G, tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi E và 



bà Trần Thị M. Bị cáo vợ tên Nguyễn Thị Ph Th (đã chết) và có 03 con, lớn sinh 

năm 2007 và nhỏ nhất sinh năm 2012. Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân: Ngày 13/11/2000, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm và 

tuyên phạt 02 (Hai) năm tù về tội “Cướp tài sản”. Đã được xóa án tích. 

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

3. Phạm Trọng Ph–sinh năm 1992 tại Gia Lai. Nơi cư trú hiện tại: Tổ 6, 

phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: Nhạc công; trình độ văn hóa: 

10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Phạm Trọng Đ và bà Nguyễn Thị Đ. Tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/01/2021 đến ngày 27/01/2021 được hủy bỏ quyết 

định tạm giữ. Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bùi Thị Mỹ Tr, sinh năm 1998. 

 Nơi cư trú: Làng B, xã I, huyện G, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt. 

* Người làm chứng: 

1. Lang Thị H, sinh năm 1984. 

Nơi cư trú: Làng B, xã I, huyện G, tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

2. Trần Thị L, sinh năm 1981. 

Nơi cư trú: Làng B, xã I, huyện G, tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

3. Puih A L, sinh năm 1979. 

Nơi cư trú: Làng B, xã I, huyện G, tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

4. Puih H, sinh năm 1979. 

Nơi cư trú: Làng B, xã I, huyện G, tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

Người phiên dịch tiếng Jrai: Ông Pui D. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  



Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 18/01/2021, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực 

lượng Công an huyện Ia Grai phát hiện và bắt quả tang Bùi Thị Kim M đang ghi số 

đề (đánh bạc) cho Puih Tr tại chỗ ở của M thuộc Làng B, xã I, huyện G, tỉnh Gia 

Lai. Khi M vừa đưa tờ phơi có số 67 bao lô 5 điểm; 84 bao lô 5 điểm cho Puih Tr và 

nhận số tiền 240.000đ (hai trăm bốn mươi nghìn) đồng thì lực lượng Công an bắt 

quả tang. 

Sau khi biết việc Bùi Thị Kim M bị lực lượng Công an bắt quả tang về hành 

vi đánh bạc (dưới hình thức ghi số đề) thì Phạm Trọng Ph, Bùi Thanh H đã lần lượt 

đến Cơ quan Công an xin đầu thú và khai nhận, giao nộp các vật chứng liên quan 

đến hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của bản thân.  

Ngoài ghi số đề cho Tr thì trong ngày 18/01/2021, Bùi Thị Kim M còn ghi số 

đề cho một số người khác với số tiền ghi số đề “đầu - đuôi” là 2.717.000 (hai triệu 

bảy trăm mười bảy nghìn đồng; “bao lô” là 4.464.000 (bốn triệu bốn trăm sáu mươi 

bốn nghìn) đồng; “đá” là 1.800.000 (một triệu tám trăm nghìn đồng); “ba càng” là 

68.000 (sáu mươi tám nghìn) đồng. M đã ghi số đề cho những người này theo kết 

quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên mở thưởng xong lúc 17 giờ 30 cùng ngày có tổng 

số tiền trúng là: 7.930.000 (bảy triệu chín trăm ba mười nghìn) đồng. Sau khi tổng 

hợp phơi đề, 18/01/2021, Bùi Thị Kim M đã chuyển các số đề đã ghi cho Phạm 

Trọng Ph, sau đó Ph chuyển lại cho Bùi Thanh H. 

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền đánh bạc của M, Hvà Ph vào ngày 

18/01/2021 theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên là 16.979.000 (mười sáu triệu 

chín trăm bảy mươi chín nghìn) đồng và theo kết quả xổ số kiến thiết Thủ Đô (đài 

Bắc) là 270.000đ (hai trăm bảy mươi nghìn) đồng. 

Hình thức đánh bạc dưới hình thức số đề của các bị cáo gồm có: Đánh bao lô, 

đánh đầu đuôi, đánh đầu hoặc đuôi, đánh ba càng và đá. 

- Đánh bao lô tức là người chơi đánh hai số cuối của tất cả các giải kết quả xổ 

số (có tất cả là 18 giải đối với đài Nam và 27 giải đối với đài Bắc). Vì người chơi 

đánh bao lô 18 giải kết quả xổ số đối với đài Nam và 27 giải kết quả xổ số đối với 

đài Bắc nên số tiền những người tham gia đánh bạc số đề cần trả gấp 18 lần đối với 

đài Nam và 27 lần đối với đài Bắc. Tuy nhiên, theo quy ước ngầm giữa M, Ph, H và 

những người chơi khác thì người nhận số đề (chủ số lô, số đề) sẽ trừ hoa hồng nên 

chỉ lấy người chơi một phần số tiền cược; M sẽ trừ một phần số tiền cược ít hơn để 

hưởng lợi khi chuyển số đề, số lô cho Ph, sau đó Ph chuyển cho H. Tức là nếu người 



chơi đánh bao lô 02 chữ số với số tiền là 1.000 (một nghìn đồng) thì theo quy định 

người chơi phải đưa là 18.000đ (mười tám nghìn đồng) đối với đài Nam hoặc 

27.000đ (hai mươi bảy nghìn đồng) đối với đài Bắc nhưng do trừ tiền hoa hồng nên 

M chỉ lấy của người chơi 14.000 (mười bốn nghìn) đồng đối với đài Nam và 24.000đ 

(hai mươi bốn nghìn) đồng đối với đài Bắc. Sau đó, M chuyền cho Ph 12.600đ (mười 

hai nghìn sáu trăm) đồng đối với Đài Nam và 21.600đ (hai mươi mốt nghìn sáu trăm) 

đồng đối với đài Bắc. Khi nhận được các số đề, lô từ M thì Ph sẽ chuyển toàn bộ cho 

Hđể hưởng lợi hàng tháng với số tiền khoảng 3.000.000 (ba triệu đồng). 

 Căn cứ vào kết quả xổ số, nếu người chơi đánh trúng thì tỷ lệ thắng của lô 02 

chữ số là 1 thắng 70 trên một lần con số người chơi đánh xuất hiện trong kết quả xổ 

số. Vì vậy, nếu con số người chơi đánh bao lô xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ 

số thì số tiền người chơi thắng được nhân lên tương đương với số lần con số người 

chơi đánh xuất hiện. Số tiền thắng tính theo công thức: [Số điểm cược] x 1000 đồng 

x[Số lần xuất hiện của số chọn] x 70 hoặc [Số điểm cược] x [Số lần xuất hiện của số 

chọn x 70.000 đồng đối với đài Nam và 80.000 đồng đối với đài Bắc. 

Trong ngày 18/01/2021, các số đánh bao lô đài Nam mà M ghi cho khách gồm 

các số: 40, 88, 16, 10, 27, 23, 50, 82, 69, 84, 00, 30, 70, 32, 72, 38, 83, 97, 87, 60, 

83, 17, 45, 60, 88, 42, 33, 77, 87, 27, 41, 33, 13, 95 với tổng số “điểm” là: 248 điểm, 

số tiền tính trên phời đề là: 4.464.000 (Bốn triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn) đồng. 

Số tiền M thực nhận của người chơi là 3.472.000 (Ba triệu bốn trăm bảy mươi hai 

nghìn) đồng. Số tiền chuyển cho Ph là 3.125.000 (Ba triệu một trăm hai mươi năm 

nghìn) đồng.  

Các số đánh bao lô đài Bắc gồm: 67, 84 với tổng số “điểm” là 10 “điểm” số 

tiền nhận của người chơi là 270.000 (Hai trăm bảy mươi nghìn) đồng, sau khi trừ 

hoa hồng M thực nhận 240.000 (hai trăm bốn mươi nghìn) đồng. 

- Đánh đầu đuôi tức là: Theo quy định “đầu” là hai số của giải Tám “đuôi” là 

hai số cuối của giải Đặc biệt trong kết quả xổ số cùng ngày. Tỷ lệ thắng của người 

chơi đề đánh đầu đuôi là 1 thắng 70 (tức là tiền thắng bằng số điểm cược nhân với 

70.000 (bảy mươi nghìn) đồng đối với đài Nam. M chỉ lấy một phần số tiền cược do 

trừ hoa hồng. Các số đánh đầu - đuôi M ghi cho khách gồm: 09, 10, 15, 88, 90, 69, 

82, 83, 93, 37, 52, 01, 00, 10, 88, 83, 02, 27, 98, 03, 92, 22, 69, 88, 77, 87, 70, 10, 

84, 84, 50, 49, 10, 53, 30, 32, 42, 72, 71, 11, 61, 54, 49, 83, 45, 11, 17, 70, 96, 69, 

12, 21, 59, 80, 30, 29, 98, 83, 30, 82, 25, 95, 79, 20, 50, 70, 80, 00, 55, 43, 33, 46, 



94, 47, 83, 40, 30, 70, 87, 70, 93, 39, 26,11, 93, 23, 32, 34, 32,2 3,73, 32, 72, 14, 52, 

30, 72, 12, 21, 17, 90, 79, 30, 88, 81, 27, 27, 11, 47, 91, 88, 01, 10, 14, 20, 95, 01, 

32, 72 với tổng số “điểm” là 2717, số tiền M nhận của khách tính trên phơi đề là 

2.717.000 (Hai triệu bảy trăm mười bảy nghìn) đồng, nhưng do trừ hoa hồng cho 

người chơi (M chỉ lấy khoảng 82% số tiền ghi trên phơi) nên số tiền M Thực nhận 

của người chơi là 2.237.000 (hai triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn) đồng, chuyển 

cho Ph là 1.900.000 (Một triệu chín trăm nghìn) đồng, (túc khoảng 70% số tiền ghi 

trên phơi đề).    

- Đá: Cách tính “đá” các bị can và người chơi quy ước với nhau là “một điểm 

đá bằng hai điểm lô” để tính số điểm cược tính tiền đánh bạc (đài Nam 18 lô/giải, 

đài Bắc 27 lô/giải). Người chơi đánh cược sự xuất hiện của cả hai số đã được chọn 

ở hai số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số. Chỉ khi hai số này cùng lúc xuất hiện 

thì mới thắng. Tỷ lệ thắng của người chơi dưới hình thức “đá” là 1 thắng 500 (tức là 

tiền thắng bằng số điểm cược nhân với 500.000 đồng) đối với đài Nam và 1 thắng 

600 (tức là tiền thắng bằng số điểm cược nhân với 600.000 đồng đối với đài Bắc). 

Ngày 18/01/2021, các số đá đài Nam mà M ghi cho khách gồm: 10-75,  40-

79,  88-16,  88-62,  65-98,  50-23,  98-10,  22-88,  03-69,  14-08, 71-54,  11-83,  61-

32,  82-30, 98-51, 83-95, 32-72, 62-30, 00-99, 52-25, 84-00, 52-25, 00-10, 82-11, 

40-34, 82-40, 32-72 với tổng số “điểm” là 50 điểm, số tiền M đánh bạc là (50x2) 

x18x 1000 đồng = 1.800.000 (Một triệu tám trăm nghìn) đồng. Sau khi trừ hoa hồng 

cho khách (M lấy 14.000 đồng/1 điểm lô), số tiền M thực nhận là 1.400.000 (một 

triệu bốn trăm nghìn) đồng, chuyển cho Ph 1.260.000 (Một triệu hai trăm sáu mươi 

nghìn) đồng (tức là 12.600 đồng/1 điểm lô).  

- Đánh bao lô ba càng (ba số): Tức là người chơi đánh ba số cuối của tất cả 

các giải kết quả số (có tất cả là 17 giải, trừ giải Tám chỉ có hai chữ số). Vì người 

chơi đánh bao lô 17 giải kết quả xổ số nên số tiền người chơi phải đưa cho M gấp 

17 lần tuy nhiên, theo quy định thì M sẽ trừ hoa hồng nên chỉ lấy người chơi một 

phần số tiền cược. Tức là nếu người chơi đánh bao lô số có ba chữ số với số điểm 

cược ghi là 1 (một) thì theo quy định người chơi phải đưa cho M là 17.000 (mười 

bảy nghìn) đồng, nhưng M chỉ lấy số tiền người chơi đánh là 14.000 (mười bốn 

nghìn) đồng, M chuyển Ph số tiền 12.600 (mười hai nghìn sáu trăm) đồng. Căn cứ 

vào kết quả xổ số, nếu người chơi đánh trúng thì tỷ lệ thắng của lô với ba chữ số là 

1 thắng 500 lần trên một lần con số người chơi đánh xuất hiện trong kết quả xổ số. 



Vì vậy, nếu con số người chơi đánh bao lô xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số 

thì số tiền người chơi thắng được nhân lên tương đương với số lần con số người chơi 

đánh xuất hiện.  

Các số đánh bao lô ba càng M ghi gồm: 761, 161, 100 với số “điểm” là 04 

điểm, số tiền đánh theo phơi là 04 x 17 x 1000 đồng là 68.000 (Sáu mươi tám nghìn) 

đồng. Số tiền M thực nhận là 56.000 (năm mươi sáu nghìn) đồng. Số tiền M chuyển 

cho Ph là 50.400 (Năm mươi nghìn bốn trăm) đồng.    

Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên ngày 18/01/2021 thì người chơi đã 

trúng thưởng các số:  

Bao lô: 88, 16, 23, 38, 88 tổng 27 điểm, với số tiền là: 1.890.000 (Một triệu 

tám trăm chín mươi nghìn) đồng. 

Đá: 88-16 số điểm là 2, số tiền trúng là 1.000.000 (Một triệu) đồng. 

Đầu – đuôi: số 88, với tổng số điểm là 72 điểm với tổng số tiền là 5.040.000 

(Năm triệu không trăm bốn mươi bốn nghìn) đồng.   

Tổng số tiến trúng là 7.930.000 (bảy triệu chín trăm ba mươi nghìn) đồng. 

Như vậy ngày 18/01/2021, các đối tượng đánh bạc với số tiền như sau: 

- Đối với Bùi Thị Kim M: Đã ghi và chuyển số đề cho Phạm Trọng Ph:  

 + Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Tổng số tiền đánh bạc là 

16.979.000đ (mười sáu triệu chín trăm bảy mươi chín nghìn) đồng, gồm: 4.464.000 

đồng tiền bao lô; 2.717.000 đồng tiền đầu - đuôi: 68.000 đồng tiền ba càng; 

1.800.000 đồng tiền đá; 7.930.000 đồng tiền thắng lô, đề.  

Do có thỏa thuận trừ hoa hồng nên thực tế M chỉ nhận của những người chơi 

đề số tiền là: 7.165.000 đồng và chuyển cho Ph số tiền để bao lô, đề là 6.336.000đ 

(sáu triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng).  

+ Theo kết quả xổ số kiến thiết Thủ Đô: Tổng số tiền đánh bạc là 270.000đ 

(hai trăm bảy mươi nghìn) đồng tiền bao lô. M đã nhận của khách là 240.000 (hai 

trăm bốn mươi nghìn) đồng. Vì bị lực lượng Công an bắt quả tang nên M chưa 

chuyển được các số lô, đề đài Bắc cho Ph. 

- Đối với Phạm Trọng Ph: Đã nhận các số lô, số đề từ Bùi Thị Kim M và 

chuyển cho Bùi Thanh H ngày 18/01/2021 theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú 

Yên, bao gồm toàn bộ các số lô, đề mà M đã ghi cho khách và tổng hợp phơi của 



ngày 18/01/2021. Tổng số tiền đánh bạc với M là 16.979.000 (mười sáu triệu chín 

trăm bảy mươi chín nghìn) đồng, gồm: 4.464.000 đồng tiền bao lô; 2.717.000 đồng 

tiền đầu - đuôi: 68.000 đồng tiền ba càng; 1.800.000 đồng tiền đá; 7.930.000 đồng 

tiền thắng lô, đề. Sau khi nhận được phơi số lô đề từ M như trên Ph đã chuyển tiếp 

toàn bộ cho Bùi Thanh H. 

- Đối với Bùi Thanh H: Hđã nhận các số lô, số đề từ Phạm Trọng Ph ngày 

18/01/2021 theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Tổng số tiền đánh bạc với Ph 

là 16.979.000 (mười sáu triệu chín trăm bảy mươi chín nghìn đồng), gồm: 4.464.000 

đồng tiền bao lô; 2.717.000 đồng tiền đầu - đuôi; 68.000 đồng tiền ba càng; 

1.800.000 đồng tiền đá; 7.930.000 đồng tiền thắng.  

Bị cáo Bùi Thị Kim M bị lực lượng Công an bắt quả tang nên bị cáo Ph và bị 

cáo Hchưa nhận được các số lô, để đài Bắc từ M. 

 Các bị cáo M, Ph, H thỏa thuận vào cuối ngày thì chỉ chuyển bản tổng hợp 

phơi số lô, đề mà M đã ghi, còn tiền thì sẽ tính toán vào ngày hôm sau nên vào ngày 

18/01/2021 giữa M, Ph, H chưa chuyển tiền ghi lô, đề cho nhau. 

 Trước lúc bị Cơ quan công an bắt quả tang M đã trả tiền thắng lô đề cho một 

số người chơi với số tiền 3.710.000 (ba triệu bảy trăm mười nghìn) đồng (gồm 

3.360.000 đồng tiền thắng đầu- đuôi và 350.000 đồng tiền thắng bao lô). 

 Quá trình điều tra đã phát hiện và tạm giữ: 

- 01 (một) tờ giấy nhỏ có ghi các chữ số, có chữ ký xác nhận của Bùi Thị Kim 

M và Puih Tr; 

- 07 (bảy) tờ giấy nhỏ có ghi các chữ, số;  

- 04 (bốn) quyển sổ nhỏ, màu xanh, có ghi các chữ, số;  

- 01 (một) quyển vở ô ly hiệu Tân Vĩnh Tiến, bên trong có ghi các chữ, số;  

- 01 (một) máy tính hiệu Casio, AX-120B 12 Digits; - 02 (hai) bút bi mực 

xanh, màu xanh - trắng, hiệu TL-079; 

- 01(một) điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Max, màu hồng, số IMEI: 

357265099696831, đã qua sử dụng; 

- 01 (một) điện thoại hiệu Oppo F3, màu hồng; 

- 01(một) điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Max, màu hồng, số IMEI: 

357265097897142, đã qua sử dụng 

- 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 5S, màu trắng, số IMEI: 359269068956372 

- 03 (ba) cuốn sổ nhỏ, màu xanh, không có chữ và số; 



- Tiền do Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành, tổng số 2.700.000đ (hai 

triệu bảy trăm nghìn) đồng. 

Ngày 03/02/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai đã ra 

quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại tài sản là: 01 (một) điện thoại hiệu 

Oppo F3 màu hồng, đã qua sử dụng cho chủ sở hữu là Bùi Thị Kim M; 01 (một) điện 

thoại nhãn hiệu Iphone XS Max, màu hồng, số IMEI: 357265097897142, đã qua sử 

dụng cho chủ sở hữu là Bùi Thị M Tr. Đối với: 01 (một) tờ giấy nhỏ có ghi các chữ 

số, có chữ ký xác nhận của Bùi Thị Kim M và Puih Tr; 07 (bảy) tờ giấy nhỏ có ghi 

các chữ, số; 04 (bốn) quyển sổ nhỏ, màu xanh, có ghi các chữ, số; 01 (một) quyển 

vở ô ly hiệu Tân Vĩnh Tiến, bên trong có ghi các chữ, số là công cụ M sử dụng vào 

việc phạm tội  và được đưa vào hồ sơ vụ án. 

Các bị cáo thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với những 

người chơi (Mua số) dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh Miền Trung, Tây 

Nguyên (Đài Nam) phát hành trong ngày: Thứ Hai là Phú Yên. thứ Ba là Đăk Lăk, 

thứ Tư và Chủ nhật là Khánh Hòa, thứ Năm là Bình Định, thứ Sáu là Gia Lai, thứ 

Bảy là Quảng Ngãi. Mở thưởng đài Nam kết thúc lúc 17 giờ 30 phút, còn xổ số kiến 

thiết Thủ Đô (Đài Bắc) mở thưởng kết thúc lúc 18 giờ 30 phút. Sau khi tập hợp các 

số đề ghi được trong ngày vào quyển vở ô ly hiệu Tân Vĩnh Tiến, Bùi Thị Kim M 

sẽ chuyển (bán) số đến tài khoản Messenger tên “Phuong Black” của Phạm Trọng 

Ph, sau đó Ph tiếp tục chuyển cho Bùi Thanh H. 

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền đánh bạc của các bị cáo Bùi Thị Kim 

M, Phạm Trọng Ph, Bùi Thanh H vào ngày 18/01/2021 theo kết quả xổ số kiến thiết 

tỉnh Phú Yên là 16.979.000đ (mười sáu triệu chín trăm bảy mươi chín nghìn) đồng. 

Ngoài ra, trong ngày 18/01/2021, bị cáo M còn đánh bạc (dưới hình thức ghi số đề) 

đài Bắc với số tiền là 270.000đ (hai trăm bảy mươi nghìn) đồng, hành vi này không 

đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên đã bị xử phạt vi phạm hành hành chính.  

Tại bản cáo trạng số 31/CT-VKS ngày 14/6/2021, Viện kiểm sát Nhân dân 

huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã truy tố các bị cáo Bùi Thị Kim M, Phạm Trọng Ph và 

Bùi Thanh H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. 

2. Kết quả tranh tụng tại phiên tòa: 

* Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng. Lời nói sau 

cùng trước khi nghị án, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho 

các bị cáo. 



* Tại phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố các bị 

cáo về tội danh, khung hình phạt như Bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 65 Bộ 

luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Kim M mức án từ 15-18 tháng tù, được hưởng 

án treo. Thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 

36 Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh H mức án từ 18-24 tháng cải tạo 

không giam giữ. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 36 Bộ 

luật hình sự để tuyên phạt bị cáo Phạm Trọng Ph mức án từ 15-18 tháng cải tạo 

không giam giữ. 

Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Phạm Trọng Ph và bị cáo Bùi Thanh H. 

Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị xử lý vật chứng, nghĩa vụ nộp án 

phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, cơ quan và 

người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; hành vi, quyết định tố tụng của Điều 

tra viên, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố không bị khiếu nại; tài liệu, 

chứng cứ đã thu thập đúng theo trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng hình sự nên hợp 

pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội:  

Tại phiên tòa, các bị cáo Bùi Thị Kim M, Bùi Thanh H và Phạm Trọng Ph đều 

khai nhận về thời gian, địa điểm, cách thức thực hiện hành vi ghi số đề đúng như nội 

dung bản cáo trạng truy tố. 

Bị cáo Bùi Thị Kim M khai, bị cáo biết tại địa bàn sinh sống có nhiều người 

muốn đánh đề để thắng, thua bằng tiền nên bị cáo đã nảy sinh ý định ghi đề cho 

nhiều người tham gia chơi để hưởng lợi. Nhằm tránh rủi ro trong việc thắng thua với 

người chơi nên bị cáo đã thỏa thuận với Phạm Trọng Ph, bị cáo là người trực tiếp 

ghi số đề và được chủ động trích lại phần trăm số tiền ghi đề để hưởng lợi, số tiền 

còn lại cùng phơi đề bị cáo chuyển cho Phạm Trọng Ph để đối chiếu, tổng hợp số 



tiền ghi trong ngày để tiếp tục chuyển lại cho Bùi Thanh H chịu trách nhiệm thắng, 

thua với người chơi. Trong ngày 18/01/2021, bị cáo đã ghi đề được số tiền 9.049.000 

đồng nhưng vì trừ tiền huê hồng cho người chơi nên bị cáo thực nhận số tiền 

7.165.000 đồng của đài Nam và 240.000 đồng của đài Bắc, bị cáo chưa kịp chuyển 

cho Ph thì bị bắt quả tang. 

Bị cáo Bùi Thanh H khai, vì mong muốn được hưởng lợi từ việc ghi số đề nên 

giữa bị cáo và bị cáo Ph có bàn bạc, thống nhất việc bị cáo Ph sẽ trực tiếp liên hệ với 

bị cáo M để nhận phơi đề và số tiền ghi đề còn lại sau khi bị cáo M đã tự khấu trừ 

để hưởng lợi. Đồng thời, bị cáo Ph sẽ có trách nhiệm đối chiếu, tổng hợp các phơi 

đề cùng số tiền ghi đề và chuyển lại cho bị cáo để chịu trách nhiệm thắng, thua với 

người chơi đề. Nếu người chơi đề trúng kết quả, bị cáo sẽ chuyển tiền cho bị cáo Ph 

để Ph tiếp tục chuyển lại cho bị cáo M để trả cho người chơi; nếu người chơi không 

trúng thì bị cáo được hưởng số tiền ghi đề. Bị cáo hứa trả cho bị cáo Ph mỗi tháng 

3.000.000 đồng nhưng chưa trả cho bị cáo Ph. 

Bị cáo Phạm Trọng Ph khai, vì được bị cáo Bùi Thanh H hứa trả mỗi tháng 

3.000.000 đồng nên bị cáo đã đồng ý giúp cho bị cáo Ph về nhận phơi đề và tiền ghi 

đề từ bị cáo M để tổng hợp và chuyển lại cho bị cáo H; đồng thời bị cáo theo dõi kết 

quả xổ số, nếu có người chơi trúng đề thị bị cáo sẽ tính toán số tiền trúng đề để báo 

cho bị cáo Hvà nhận tiền từ bị cáo Hđể chuyển lại cho M chung cho người chơi trúng 

số đề. Bị cáo chưa được Htrả số tiền 3.000.000 đồng thì nghe tin bị cáo M bị bắt quả 

tang nên bị cáo đã tự nguyện đến Công an huyện Ia Grai thừa nhận hành vi phạm 

tội. 

Căn cứ vào lời khai của các bị cáo, đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ có tại 

hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để khẳng định: Vào ngày 18/01/2021, các 

bị cáo Bùi Thị Kim M, Bùi Thanh H và Phạm Trọng Ph đã có hành vi cùng tham gia 

vào việc ghi số đề cho nhiều người để thắng, thua bằng tiền nhằm mục đích hưởng 

lợi. Tại thời điểm bị cáo Bùi Thị Kim M bị bắt quả tang đã có kết quả xổ số kiến 

thiết tỉnh Phú Yên (đài Nam) nên số tiền mà các bị cáo thắng, thua với những người 

chơi đề là 16.979.000 đồng. Do đó, hành vi của các bị cáo Bùi Thị Kim M, Bùi 

Thanh H và Phạm Trọng Ph đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ 

luật hình như Bản cáo trạng đã truy tố.  

[3] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm tội thấy rằng:  



Các bị cáo đều là người đã thành niên, có đủ khả năng nhận thức được việc thực 

hiện hành vi ghi số đề để thắng, thua bằng tiền với người khác là phạm pháp, sẽ bị 

nghiêm trị theo quy định của pháp luật nhưng vì hám lợi nên đã cùng nhau thực hiện 

hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm 

phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn minh của cộng đồng 

nên cần phải nghiêm trị theo quy định của pháp luật hình sự để giáo dục, răn đe và 

phòng ngừa chung.  

Trong vụ án này, các bị cáo đều thống nhất ý chí thực hiện tội phạm để đạt mục 

đích chung nhưng giữa các bị cáo không có sự bàn bạc phân công vai trò, vị trí cụ 

thể của từng bị cáo nên thuộc vụ án đồng phạm giản đơn. Các bị cáo đều trực tiếp 

tham gia thực hiện tội phạm ở mỗi giai đoạn khác nhau nên đều là người thực hành. 

Tuy nhiên, về tính chất, mức độ nguy hiểm khi tham gia thực hiện tội phạm có khác 

nhau nên cần phân hóa vai trò đồng phạm khi quyết định hình phạt. 

Đối với Bùi Thị Kim M, bị cáo là người nảy sinh ý định phạm tội và đảm nhận 

vai trò là người trực tiếp ghi số đề; quyết định khuyến mãi số tiền cho người mua số 

đề bằng việc thu tiền thấp hơn số tiền ghi trên phơi đề để thu hút, lôi kéo nhiều người 

chơi. Để tránh rủi ro, bị cáo không trực tiếp, thua với người chơi mà chỉ thực hiện 

việc ghi để hưởng lợi bằng cách trích lại phần trăm số tiền nhận được từ người chơi, 

sau đó chuyển toàn bộ phơi đề cùng số tiền còn lại cho bị cáo Ph để bị cáo Ph tổng 

hợp, tính toán và tiếp tục chuyển lại cho bị cáo Hchịu trách nhiệm về việc thắng, 

thua với người chơi. Hành vi phạm tội của bị cáo là tiền đề, tạo điều kiện cho bị cáo 

Ph và bị cáo cùng tham gia vào việc phạm tội ở các giai đoạn tiếp theo. Do đó, vai 

trò của bị cáo Bùi Thị Kim M là cao nhất trong vụ án. 

Đối với bị cáo Bùi Thanh H, bị cáo là người trực tiếp chịu trách nhiệm thắng, 

thua với người chơi đề. Thông qua bị cáo Phạm Trọng Ph, bị cáo nhận lại toàn bộ 

phơi đề và số tiền ghi đề từ bị cáo Bùi Thị Kim M và căn cứ vào kết quả xổ số tương 

ứng để trực tiếp chịu trách nhiệm thắng, thua với người chơi đề nhằm mục đích 

hưởng lợi. Tuy là người sau cùng nhận phơi đề và tiền cược, việc đạt được mục đích 

phạm tội phụ thuộc vào hành vi trước đó của bị cáo M nhưng trong vụ án này, bị cáo 

giữ vai trò là người trực tiếp chịu trách nhiệm thắng, thua với người chơi để hưởng 

lợi nên vai trò chỉ thấp hơn bị cáo M. Bị cáo phải chịu xử phạt mức án tương xứng 

với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và vai trò đồng phạm.  



Đối với bị cáo Phạm Trọng Ph, bị cáo chịu trách nhiệm là người nhận, chuyển 

giao phơi đề, tiền ghi đề từ bị cáo M sang bị cáo H; theo dõi kết quả xổ số để tổng 

hợp số tiền thắng, thua nhằm giúp cho bị cáo Hvà bị cáo M trong việc chi trả tiền 

cho người chơi đề mục đích để được bị cáo Htrả mỗi tháng 3.000.000 đồng. Hành 

vi phạm tội của bị cáo đã giúp cho bị cáo M và bị cáo Hđạt được mục đích của tội 

phạm. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ hành vi mà bị cáo đã thực hiện thấy rằng, bị 

cáo không tham gia trực tiếp vào việc ghi đề và trực tiếp thắng thua với người chơi 

nên xử phạt thấp hơn bị cáo M và bị cáo H. 

[4] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Về nhân thân: Bị cáo Bùi Thị Kim M và bị cáo Phạm Trọng Ph có nhân thân 

tốt; bị cáo Bùi Thanh H vào năm 2000 bị xử phạt về tội “Cướp tài sản”, đã được xóa 

án tích nhưng có nhân thân xấu. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Bùi Thị Kim M, Bùi Thanh H và 

Phạm Trọng Ph đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội nên 

được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo Bùi Thị Kim M và bị cáo Phạm Trọng Ph phạm tội 

lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Đối bị cáo Phạm Trọng Ph, bị cáo đã đến Công an huyện Ia Grai tự khai nhận 

hành vi phạm tội trước khi bị Cơ quan có thẩm quyền phát hiện và các đồng phạm 

khác khai báo về hành vi phạm tội của bị cáo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

“Tự thú” quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Đối với bị cáo Bùi Thanh H, khi bị phát hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã đến 

Công an huyện Ia Grai trình diện và khai báo về hành vi phạm tội nên thuộc trường 

hợp đầu thú. Ngoài ra, bị cáo Hcó hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ bị cáo đã chết; 

bị cáo đang nuôi dưỡng mẹ trên 70 tuổi, không còn khả năng lao động do bị bệnh về 

mắt và nuôi 03 đứa con, 01 đứa cháu đều còn nhỏ tuổi, đang đi học nên được xem 

xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 



[5] Trên cơ sở xem xét, đánh giá toàn diện về tính chất, mức độ nguy hiểm 

của tội phạm; đặc điểm nhân thân và các tình tiết tăng tặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự của các bị cáo, thấy rằng:  

Các bị cáo phải chịu xử phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của 

tội phạm đã gây ra. Tuy nhiên, xét bị cáo Bùi Thị Kim M và bị cáo Phạm Trọng Ph 

phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bản thân bị cáo M là phụ nữ 

đang nuôi con nhỏ. Ngoài bị cáo M bị bắt quả tang thì bị cáo Hvà bị cáo Ph đều tự 

giác ra trình diện, khai báo hành vi phạm tội thể hiện ý thức người phạm tội biết năn 

năn hối cải. Bị cáo Bùi Thanh H có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của 

chính quyền địa Ph, hiện tại bị cáo đang nuôi dưỡng mẹ tuổi đã cao và nuôi 03 đứa 

con; 01 đứa cháu đều ở độ tuổi còn nhỏ, đang đi học nên nếu cách ly bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội sẽ gây khó khăn cho những người đang sống phụ thuộc vào bị cáo. 

Xét các bị cáo phạm tội nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

không bị áp dụng tình tiết tăng nặng. Các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, 

Hội đồng xét xử thấy rằng, không cần thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã 

hội mà áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự về chế định án treo đối với bị cáo Bùi Thị 

Kim M; áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Bùi Thanh H và bị 

cáo Phạm Trọng Ph, giao các bị cáo cho chính quyền địa Ph giám sát, giáo dục trong 

thời gian chấp hành án cũng đảm bảo tác dục giáo dục, phòng ngừa tội phạm. 

Khấu trừ một phần thu nhập của bị cáo Phạm Trọng Ph để sung công quỹ Nhà 

nước. Bị cáo Bùi Thanh H có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên miễn khấu trừ thu 

nhập cho bị cáo. 

[6] Đối với việc các bị cáo ghi số đề đài Bắc với số tiền 270.000 đồng chưa đủ 

yếu tố cấu thành một lần phạm tội độc lập nên Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai đã ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền mỗi bị cáo 

10.000.000 đồng. 

[7] Về vật chứng:  

- Tiếp tục bảo quản, lưu giữ tại hồ sơ vụ án: 01 tờ giấy nhỏ có ghi các chữ số, 

có chữ ký xác nhận của Bùi Thị Kim M; 07 tờ giấy nhỏ có ghi các chữ, số; 01 quyển 

vở ô ly hiệu Tân Vĩnh Tiến, bên trong có ghi các chữ số; 03 cuốn sổ nhỏ, màu xanh. 

- Đối với 01 máy tính hiệu casio; 01 điện thoại thu giữ của Bùi Thị Kim M; 01 

điện thoại thu giữ của Bùi Thanh H, các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện tội phạm 

nên tịch thu sung công quỹ nhà nước. 



- Buộc bị cáo Bùi Thị Kim M phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính 3.695.000 

đồng để sung công quỹ nhà nước. 

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 2.700.000 đồng đã thu giữ của bị cáo Bùi Thị Kim M 

để bảo đảm thi hành án. 

- Đối với 01 điện thoại đi động thu giữ của chị Bùi Thị Mỹ Tr không liên quan 

đến việc phạm tội nên Cơ quan cảnh sát diều tra Công an huyện Ia Grai đã trả lại 

cho chị Tr là có căn cứ. 

- Đối với 02 bút bi màu xanh không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

 [8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 326; Điều 327 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 321 Bộ luật hình 

sự. 

1. Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố các bị cáo Bùi Thị Kim M, Bùi Thanh H 

và Phạm Trọng Ph phạm tội: “Đánh bạc”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 17; 

Điều 50; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Bùi Thị Kim M. 

Xử phạt bị cáo Bùi Thị Kim M 12 (Mười hai) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Bùi Thị Kim M cho Uỷ ban nhân dân phường Hội Thương, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm 

việc thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. 

“Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có 

thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của Bản 

án đã cho hưởng án treo”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 

36; Điều 50 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Bùi Thanh H. 

Xử phạt bị cáo Bùi Thanh H 18 (Mười tám) tháng cải tạo không giam giữ. Thời 

hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo 

dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án. 



Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo Bùi Thanh H.  

Giao bị cáo Bùi Thanh H cho Ủy ban nhân dân xã Chư Á, thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai kết hợp cùng gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo. 

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Chư Á, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 36; 

Điều 50 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phạm Trọng Ph. 

Xử phạt bị cáo Phạm Trọng Ph 15 (Mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ, 

được khấu trừ 09 (Chín) ngày tạm giữ bằng 27 (Hai mươi bảy) ngày cải tạo không 

giam giữ, thời gian chấp hành hình phạt còn lại là 14 (Mười bốn) tháng 03 (Ba) ngày 

cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan, tổ 

chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành 

án và bản sao bản án. 

Khấu trừ thu nhập của bị cáo Phạm Trọng Ph 10% mỗi tháng trong thời gian 

cải tạo không giam giữ để sung công quỹ nhà nước. 

Giao bị cáo Phạm Trọng Ph cho Ủy ban nhân dân phường Hội Thương, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai kết hợp cùng gia đình bị cáo giám sát, giáo dục trong thời 

gian cải tạo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 

Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lait rong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Trường hợp bị cáo Bùi Thanh H và bị cáo Phạm Trọng Ph vắng mặt nơi cư trú, 

thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát các bị cáo thực hiện theo quy định tại Điều 100 

Luật thi hành án hình sự. 

2. Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ luật hình 

sự:  

- Buộc bị cáo Bùi Thị Kim M phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 3.695.000 

đồng để sung công quỹ nhà nước. 

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 2.700.000 đồng đã thu giữ của bị cáo Bùi Thị Kim M 

để bảo đảm thi hành án về nghĩa vụ nộp lại số tiền thu lợi bất chính. 

- Tiếp tục bảo quản, lưu giữ tại hồ sơ vụ án: 01 tờ giấy nhỏ có ghi các chữ số, 

có chữ ký xác nhận của Bùi Thị Kim M; 07 tờ giấy nhỏ có ghi các chữ, số; 01 quyển 

vở ô ly hiệu Tân Vĩnh Tiến, bên trong có ghi các chữ số; 03 cuốn sổ nhỏ, màu xanh. 



- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 máy tính hiệu casio; 01 điện thoại thu 

giữ của Bùi Thị Kim M; 01 điện thoại thu giữ của Phạm Trọng Ph. 

Đối với 02 bút bi màu xanh không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/8/2021 giữa 

Công an huyện Ia Grai và Chi cục thi hành án dân sự huyện Ia Grai). 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Buộc các 

bị cáo Bùi Thị Kim M, Bùi Thanh H và Phạm Trong Ph, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án hôm nay, các 

bị cáo có quyền kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm. 

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Gia Lai; 

- VKSND tỉnh Gia Lai; 

- VKSND huyện G; 

- Công an huyện G; 

- UBND: xã C; phường H. 

- Bị cáo; 

- Người TGTT khác; 

-Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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